
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU KHAI 

THÁC CÁT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, năm 2021 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm  

 

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi Trang 1 

MỤC LỤC 
PHẦN I. TỔNG QUAN ..................................................................................................... 1 

1. Mục đích xây dựng hệ thống .......................................................................... 1 

2. Yêu cầu thiết bị truy cập hệ thống ................................................................. 1 

3. Phân quyền hệ thống ....................................................................................... 1 

PHẦN II. TRUY CẬP HỆ THỐNG ................................................................................. 3 

2.1. Đăng nhập hệ thống ......................................................................................... 3 

2.2. Cập nhật tài khoản cá nhân và Đăng xuất ..................................................... 4 

PHẦN III. HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG .................................................... 6 

3.1. Hệ thống quản lý giám sát hành trình tàu cát ................................................... 6 

3.1.1. Giám sát lòng hồ ............................................................................................ 7 

3.1.2. Thống kê hoạt động ..................................................................................... 11 

3.1.3. Thống kê vi phạm/cảnh báo ....................................................................... 13 

3.2. Chi tiết thông tin tàu khai thác ......................................................................... 14 

3.3. Quản lý dữ liệu .................................................................................................. 17 

3.3.1. Danh sách công ty ........................................................................................... 17 

3.3.2. Danh sách bến bãi tập kết .............................................................................. 19 

3.3.3. Danh sách mỏ khai thác.................................................................................. 21 

3.3.4. Danh sách tàu .................................................................................................. 22 

3.4. Thao tác tại bản đồ ............................................................................................ 24 

 

  



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm  
 

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi Trang 1 

PHẦN I. TỔNG QUAN 

1. Mục đích xây dựng hệ thống 

Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn 

huyện Dầu Tiếng nên hoạt động khai thác, kinh doanh cát trong lòng hồ Dầu Tiếng đã 

từng bước được chấn chỉnh. 

Cụ thể UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Dầu Tiếng; 

tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, 

kinh doanh cát trên hồ Dầu Tiếng thuộc địa bàn giáp ranh giữa huyện Dầu Tiếng (Bình 

Dương), huyện Dương Minh Châu, huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) và huyện Hớn Quản 

(tỉnh Bình Phước). Tăng cường chỉ đạo trong các cuộc họp định kỳ tháng, quý; chỉ đạo 

kiểm tra, xử lý nghiêm các bến bãi tập kết, kinh doanh vi phạm, kiên quyết xử lý các tổ 

chức, cá nhân hoạt động bến bãi không có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa và sử 

dụng đất không đúng mục đích, không có hồ sơ về môi trường. 

Hiện trên khu vực hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận xã Minh Hòa có 4 giấy phép khai 

thác cát, trong đó UBND tỉnh Bình Dương cấp 3 giấy phép và UBND tỉnh Tây Ninh cấp 

1 giấy phép. 

Trước đây việc quản lý tàu khai thác được thực hiện khá thủ công, chưa áp dụng công 

nghệ vào công tác quản lý. Đòi hỏi cấp thiết việc xây dựng một hệ thống quản lý thông 

tin tàu khai thác. Hệ thống sẽ hỗ trợ cho các cán bộ trong công tác quản lý được thuận 

tiện, nhanh chóng hơn và từ đó đưa ra chỉ đạo sát hơn. 

2. Yêu cầu thiết bị truy cập hệ thống 

 Máy tính, thiết bị di dộng có kết nối internet: ADSL, 3G … 

 Trình duyệt web: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Cốc cốc... 

3. Phân quyền hệ thống 

Có chức năng kiểm tra và giới hạn quyền mà người sử dụng được phép khi tham gia 

sử dụng hệ thống, đồng thời phân cấp người sử dụng theo các mức độ: 

- Người dùng thông thường 

- Người biên tập và cập nhật dữ liệu 
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- Quản trị hệ thống 

STT Đối tượng sử dụng Thông tin 

1 Thông tin đầu vào - Tên đăng nhập; 

- Mật khẩu. 

2 Xử lý  - Kiểm tra trên đăng nhập và mật khẩu 

đăng nhập; 

- Kiểm tra quyền tương ứng của từng 

đối tượng sử dụng. 

3 Thông tin đầu ra - Thông tin về quyền sử dụng các 

chức năng trong hệ thống và quyền 

truy cập thông tin trong hệ thống; 

- Thông tin về người sử dụng và lưu 

trữ vào các Session. 
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PHẦN II. TRUY CẬP HỆ THỐNG 

Truy cập vào hệ thống quản lý giám sát hành trình Tàu khai thác cát theo đường 

dẫn có địa chỉ như sau: http://taucat.hodautieng.vn/. Màn hình trang chủ chưa đăng nhập 

sẽ hiển thị tương ứng như hình dưới: 

 

2.1. Đăng nhập hệ thống 

Phân hệ đăng nhập hệ thống cho phép người dùng sử dụng tài khoản được cung cấp 

để đăng nhập vào hệ thống. Đối với mỗi tài khoản có phân quyền khác nhau thì sau khi 

đăng nhập sẽ có quyền khai thác thông tin và thao tác với các chức năng khác nhau. 

 B1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, người dùng bấm chuột trái chọn biểu 

tượng đăng nhập tài khoản 

 B2: Người dùng tiếp tục bấm chuột trái chọn tài khoản, mật khẩu và nhập vào 

thông tin tài khoản được cung cấp. 

 B3: Người dùng bấm chuột trái chọn đăng nhập để thực hiện đăng nhập vào hệ 

thống. Chi tiết đăng nhập mô tả như hình bên dưới: 

 

http://taucat.hodautieng.vn/taucat.html
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Sau khi đăng nhập thành công thì trang chủ của hệ thống được hiển thị. 

 

Để kết thúc phiên làm việc thì người dùng thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống. Thao 

tác đăng xuất người dùng theo dõi tại mục 2.2. 

2.2. Cập nhật tài khoản cá nhân và Đăng xuất 

Hệ thống cho phép người dùng thao tác cập nhật thông tin cá nhân của người dùng 

sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống. Để thao tác cập nhật thông tin tài khoản thì 

người dùng bấm chọn Icon tài khoản và thao tác tuần tự như sau: 

- B1: Cập nhật thông tin chung 

- B2: Bấm chuột trái chọn lưu thông tin 
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Để kết thúc phiên làm việc và đăng xuất khỏi hệ thống thì tại biểu tượng đã đăng nhập 

hệ thống, người dùng bấm chọn đăng xuất.  
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PHẦN III. HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG 

       Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống thì người dùng có thể thấy trực quan bản 

đồ GIS, Menu quản lý, thông tin giám sát lòng hồ, và thống kê hoạt động. 

    Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thủy lợi được thiết kế trên nền WebGIS với bố cục gồm 

3 phần chính như sau: 

 

 PHẦN I: Thanh công cụ bao gồm Logo, Menu quản lý, quản lý đăng xuất, thiết lập 

thông tin người dùng, tìm kiếm và thông tin liên hệ; 

 PHẦN II: Quản lý giám sát hành trình tàu cát; 

 PHẦN III:  

o Hiển thị bản đồ trên nền WebGIS với các chức năng cơ bản về bản đồ GIS; 

o Hiển thị chi tiết lớp bản đồ, thông tin chú giải 

3.1. Hệ thống quản lý giám sát hành trình tàu cát 

Phân hệ cho phép người dùng quản lý thông tin giám sát lòng hồ, thống kê hoạt động, 

và thống kê vi phạm/cảnh báo. Giao diện hệ thống quản lý giám sát hành trình tàu cát 

được hiển thị như sau: 
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3.1.1. Giám sát lòng hồ 

Phân hệ giám sát lòng hồ cho phép người dùng khai thác thông tin danh sách tàu khai 

thác, đơn vị hoạt động, và Camera giám sát. Giao diện hiển thị phân hệ giám sát lòng hồ 

như sau: 

 

a. Tàu khai thác: 

Người dùng bấm chọn chi tiết danh sách tàu khai thác, giao diện hiển thị như sau: 
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Tại giao diện danh sách khai thác cát cho phép người dùng thao tác lọc thông tin theo 

loại tàu, đơn vị quản lý, và trạng thái. 

 

Để hiển thị chi tiết thông tin tàu khai thác thì người dùng bấm chọn vào tên tàu. Để 

thao tác với chi tiết thông tin tàu khai thác thì người dùng tham khảo mục 3.2. Giao diện 

hiển thị như sau: 

 

Tại Tab Lịch sử hành trình cho phép người dùng khai thác thông tin di chuyển của 

tàu khai thác. Giao diện hiển thị như sau: 
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Người dùng thao tác xem lịch sử hành trình theo tên tàu khai thác, tốc độ và thời gian 

chạy. Sau khi chọn thông tin cần tìm thì người dùng bấm nút Chạy. Hệ thống sẽ cho 

phép hiển thị lịch sử hành trình của phương tiện tại bản đồ. 

 

 

Để xuất báo cáo lịch sử vận hành thì người dùng bấm chọn đường dẫn Xuất báo cáo 
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Tại bản đồ GIS thông tin lịch sử vận hành của tàu khai thác được hiển thị. Người 

dùng bấm vào Record thời gian của thiết bị để xem vị trí thiết bị tại thời điểm đó. 

 

b. Đơn vị hoạt động 

Để hiển thị chi tiết đơn vị hoạt động thì tại phân hệ giám sát lòng hồ, người dùng bấm 

chọn Đơn vị hoạt động. Giao diện hiển thị như sau: 

 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm  
 

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi Trang 11 

Để hiển thị chi tiết thông tin đơn vị hoạt động thì người dùng bấm chọn vào tên đơn 

vị. Để thao tác với chi tiết thông tin đơn vị thì người dùng xem hướng dẫn tại mục 3.3.1. 

c. Camera giám sát 

Để khai thác thông tin Camera thì người dùng bấm chọn Tab Camera giám sát. Giao 

diện hiển thị như sau: 

 

Người dùng bấm vào Camera để thực hiện phóng to Camera, thao tác thu nhỏ Camera 

cũng tương tự. 

3.1.2. Thống kê hoạt động 

Giao diện thống kê hoạt động cho phép người dùng khai thác thông tin trạng thái tàu 

đang hoạt động trong khu vực. Từ đó đưa ra những quyết định điều hành và xử lý kịp 

thời. Giao diện hiển thị như sau: 
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Để hiển thị biểu đồ thống kê hoạt động thì người dùng bấm chọn biểu tượng biểu đồ. 

Giao diện hiển thị như sau: 

 

Trạng thái hoạt động của tàu được thể hiện theo hai màu sắc. Tàu hoạt động là xanh 

da trời, tàu vi phạm là màu đỏ. 
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Để tải thông tin thống kê hoạt động về thiết bị thì người dùng bấm chọn Icon tải dữ 

liệu  hoặc bấm chọn biểu tượng 3 ghạch. 

 

3.1.3. Thống kê vi phạm/cảnh báo 

Giao diện cho phép người dùng thống kê vi phạm và cảnh báo của tàu khai thác trong 

một khoảng thời gian bất kỳ. Để thao tác với chức năng này thì tại trang chủ hệ thống 

người dùng bấm vào Icon Menu  và chọn Thống kê vi phạm/cảnh báo. Giao diện 

hiển thị như sau:  

 

Giao diện hiển thị thống kê cảnh báo 
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Để hiển thị giao diện thống kê vi phạm người dùng thao tác lọc thông tin theo: Tàu, 

thời gian thống kê, vi phạm. Giao diện hiển thị như sau: 

 

Để hiển thị thông tin dưới dạng bảng biểu thì người dùng bấm chọn Icon bảng biểu 

. Để tải thông tin thống kê hoạt động về thiết bị thì người dùng bấm chọn Icon tải dữ 

liệu . 

3.2. Chi tiết thông tin tàu khai thác 

Để thao tác với chi tiết tàu khai thác thì người dùng bấm chọn vào tên tàu khai thác 

(tại danh sách tàu khai thác, Icon tàu tại bản đồ). Giao diện hiển thị như sau: 

 

Giao diện hiển thị thông tin chung của tàu khai thác 
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Tại giao diện quản lý chi tiết thông tin tàu khai thác cho phép người dùng quản lý: 

thông tin chung, mỏ khai thác, Camera, hình ảnh, và thống kê vi phạm. 

 

Giao diện hiển thị thông số kỹ thuật của tàu khai thác 

Để sửa thông tin chung của tàu khai thác thì người dùng phải đăng nhập với phân 

quyền quản lý thông tin tàu. Tại giao diện quản lý thông tin chung, người dùng bấm chọn 

biểu tượng sửa .  

Mỏ khai thác là phân vùng khai thác xung quanh tàu. Để thao tác khai thác và quản lý 

thông tin mỏ khai thác thì người dùng bấm chọn Tab mỏ khai thác. Giao diện hiển thị 

như sau: 
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Để sửa thông tin mỏ khai thác thì người dùng bấm chọn biểu tượng sửa thông tin . 

Để khai thác thông tin hiển thị Camera, hình ảnh, và thống kê vi phạm của tàu khai thác 

thì người dùng bấm chọn biểu tượng Menu  

 

Giao diện hiển thị danh sách Camera 

 

Giao diện hiển thị danh sách hình ảnh 
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Giao diện hiển thị thống kê vi phạm của tàu 

3.3. Quản lý dữ liệu 

Phân hệ Menu quản lý dữ liệu cho phép người dùng quản lý thông tin: danh sách công 

ty, danh sách bến bãi tập kết, danh sách mỏ khai thác, danh sách tàu, và danh sách 

Camera. Giao diện phân hệ quản lý dữ liệu được hiển thị như sau: 

 

3.3.1. Danh sách công ty 

Giao diện quản lý danh sách công ty cho phép người dùng thao tác quản lý danh sách 

các đơn vị đang hoạt động khai thác. Các thông tin quản lý bao gồm: Tên doanh nghiệp, 

giấy phép khai thác, vị trí mỏ khai thác, công suất, tàu khai thác, giấy phép hoạt động 

trong vùng bảo vệ công trình thủy lợi,… Để thao tác với chức năng này thì tại Menu quản 

lý, người dùng bấm chọn danh sách công ty. Giao diện hiển thị như sau: 
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Tại giao diện quản lý danh sách đơn vị cho phép người dùng thao tác: thêm mới, sửa, 

xóa, và xuất báo cáo. 

 

Giao diện thêm mới thông tin đơn vị 

 

Giao diện hiển thị sửa thông tin đơn vị 
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Giao diện thao tác xóa đơn vị 

 

Giao diện xuất báo cáo danh sách đơn vị 

Đối với công trình đã có vị trí tại bản đồ thì người dùng bấm biểu tượng quả cầu xanh 

để Zoom đến vị trí tại bản đồ. 

 

3.3.2. Danh sách bến bãi tập kết 

Để khai thác thông tin danh sách bãi tập kết thì tại Menu quản lý, người dùng bấm 

chọn Danh sách bến bãi tập kết. Giao diện hiển thị như sau: 
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Tại giao diện danh sách bến bãi tập kết cho phép người dùng thao tác quản lý bao 

gồm: thêm mới, sửa, và xóa.  

 

Giao diện thao tác thêm mới bến bãi 

 

Giao diện thao tác sửa thông tin bến bãi 
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Giao diện thao tác xóa bến bãi tập kết 

Để hiển thị vị trí công trình tại bản đồ thì người dùng bấm vào biểu tượng quả cầu 

xanh. 

3.3.3. Danh sách mỏ khai thác 

Để khai thác thông tin danh sách mỏ khai thác thì tại Menu quản lý, người dùng bấm 

chọn Danh sách mỏ khai thác. Giao diện hiển thị như sau: 

 

Tại giao diện danh sách mỏ khai thác cho phép người dùng thao tác quản lý bao gồm: 

thêm mới, sửa, và xóa.  
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Giao diện thao tác cập nhật thông tin mỏ khai thác 

 

Giao diện thao tác xóa thông tin mỏ khai thác 

Để hiển thị vị trí công trình tại bản đồ thì người dùng bấm vào biểu tượng quả cầu 

xanh. 

3.3.4. Danh sách tàu 

Để khai thác thông tin danh sách tàu khai thác cát thì tại Menu quản lý, người dùng 

bấm chọn Danh sách tàu. Giao diện hiển thị như sau: 
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Tại giao diện danh sách tàu cho phép người dùng thao tác quản lý bao gồm: thêm 

mới, sửa chi tiết, sửa nhanh, xóa, xem lịch sử và xuất báo cáo. Để hiển thị vị trí tàu tại 

bản đồ thì người dùng bấm vào biểu tượng quả cầu xanh. 

 

Giao diện thêm mới tàu khai thác 

 

Giao diện cập nhật thông tin tàu 
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Giao diện xuất báo cáo tàu khai thác cát 

 

Giao diện xóa tàu khai thác cát 

3.4. Tổng hợp báo cáo 

3.4.1. Báo cáo hoạt động 

3.4.2. Báo cáo phạm vi/cảnh báo 

3.4. Thao tác tại bản đồ 

a. Phóng to khu vực bản đồ: 

Để phóng to bản đồ người dùng có thể thao tác theo 2 cách: 

- Cách 1: Người dùng đặt con trỏ chuột vào vị trí muốn phóng to hay thu nhỏ trên 

bản đồ, sau đó lăn con trỏ lên để phóng to, và thao tác ngược lại để thu nhỏ bản đồ. 

- Cách 2: Click biểu tượng dấu “+” để thao tác phóng to. (Để thu nhỏ lại thì bấm 

dấu “-“). 
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b. Dịch chuyển bản đồ: 

Để dịch chuyển bản đồ thì tại giao diện bản đồ GIS, người dùng bấm chuột trái để cố 

định điểm bản đồ, sau đó thao tác kéo chuột để di chuyển bản đồ. 

 

c. Xem toàn bộ bản đồ: 

Để hiển thị thông tin toàn bản đồ (hiển thị mặc định của hệ thống) thì người dùng bấm 

chọn biểu tượng quả địa cầu tại phần công cụ hỗ trợ bản đồ. 

 

d. Đo diện tích: 

Công cụ đo diện tích hỗ trợ người dùng đo diện tích vùng mong muốn. Để thực hiện 

đo diện tích thì tại giao diện trang chủ, người dùng chọn biểu tượng đo diện tích và sử 

dụng chuột khoanh các điểm quanh khu vực cần đo diện tích. 

 

e. Đo khoảng cách: 

Công cụ đo khoảng cách hỗ trợ người dùng đo khoảng cách mong muốn. Để thực 

hiện đo khoảng cách thì tại giao diện trang chủ, người dùng chọn biểu tượng đo khoảng 

cách và sử dụng chuột chọn 2 điểm cần đo khoảng cách. 
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3.5. Quản trị hệ thống 

3.5.1. Danh sách quyền 

Chức năng cho phép quản lý phân quyền cho nhóm người dùng. Để thao tác với chức 

năng này thì tại Menu quản lý, người dùng bấm chọn quản lý nhóm quyền. 

 

Chức năng cho phép người dùng thao tác quản lý: thêm, sửa, xóa và phân quyền cho 

nhóm người dùng. Để thêm mới tên nhóm người dùng thì tại giao diện quản lý nhóm, 

người dùng chọn thêm mới. 

 

Giao diện thao tác thêm mới nhóm người dùng 
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Thao tác chọn phân quyền cho nhóm 

 

Thao tác xóa nhóm người dùng 

3.5.2. Danh sách người dùng 

Chức năng quản lý nhóm người dùng cho phép người dùng khai thác thông tin các tài 

khoản sử dụng hệ thống và quản lý thêm, sửa, xóa, phân quyền cho tài khoản đăng nhập. 

Để thao tác với chức năng quản lý người dùng thì tại giao diện Menu quản lý, người dùng 

bấm chuột trái chọn quản lý người dùng. Giao diện hiển thị như sau: 
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Hệ thống hỗ trợ người dùng thao tác lọc dữ liệu theo tên người dùng.  

 

Để thêm mới thông tin người dùng thì tại giao diện quản lý danh sách, người dùng 

bấm chọn thêm tài khoản  

 

Giao diện thêm mới tài khoản 
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Giao diện sửa thông tin tài khoản 

 

Giao diện thao tác xóa thông tin tài khoản 


